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NGHI P V  GIAO NH N Ệ Ụ Ậ
HÀNG KHÔNG
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N i dung thuy t trìnhộ ế

PH N 1Ầ C  S  LÝ LU N V  V N T I HÀNG KHÔNGƠ Ở Ậ Ề Ậ Ả

PH N 2Ầ
QUY TRÌNH GIAO NH N HÀNG TH C T  Ậ Ự Ế
T I CÔNG TY DV HÀNG HÓA TÂN S N NH TẠ Ơ Ấ

PH N 3Ầ M T S  GI I PHÁP C A NHÓM NH M NÂNG CAO Ộ Ố Ả Ủ Ằ
HI U QU  Vi C GIAO NH N HÀNG T I TCSỆ Ả Ệ Ậ Ạ



I. Khái quát v  v n t i hàng không:ề ậ ả
     1. Đ c đi m:ặ ể

• u đi mƯ ể
– Không ph  thu c đ a hìnhụ ộ ị
– T c đ  nhanh, th i gian v n t i ng nố ộ ờ ậ ả ắ
– Tính đ ng c  cao, cung c p các d ch v  có tiêu ộ ơ ấ ị ụ

chu n caoẩ
– An toàn h n các ph ng th c v n t i khácơ ươ ứ ậ ả
– …



I. Khái quát v  v n t i hàng không:ề ậ ả
     1. Đ c đi m:ặ ể

• Nh c đi mượ ể
– Giá c c caoướ
– Ph  thu c th i ti t, khí h uụ ộ ờ ế ậ
– S c ch  h n chứ ở ạ ế
– Đòi h i đ u t  l n v  c  s  v t ch tỏ ầ ư ớ ề ơ ở ậ ấ
– Đòi h i đ i ngũ nhân s  ph c v  ph i có trình ỏ ộ ự ụ ụ ả

đ  k  thu t cao, nhi u kinh nghi m.ộ ỹ ậ ề ệ
– …



I. Khái quát v  v n t i hàng không:ề ậ ả
2. C  s  v t ch t:ơ ở ậ ấ

• C ng hàng không (air port)ả  
– Là n i đ  cũng nh  c t h  cánh c a ơ ỗ ư ấ ạ ủ

máy bay
– Là n i cung c p các đi u ki n v t ch t ơ ấ ề ệ ậ ấ

k  thu t và các d ch v  c n thi t liên ỹ ậ ị ụ ầ ế
quan t i v n chuy n hàng hoá và hành ớ ậ ể
khách.



I. Khái quát v  v n t i hàng không:ề ậ ả
2. C  s  v t ch t:ơ ở ậ ấ

•  Máy bay 
– Là công c  chuyên ch  c a v n t i hàng ụ ở ủ ậ ả

không.
– Lo i chuyên ch  hành khách v i hàng hoá ạ ở ớ

d i boong. ướ
– Lo i chuyên ch  hàng và lo i ch  k t h p c  ạ ở ạ ở ế ợ ả

khách c  hàng.ả



I. Khái quát v  v n t i hàng không:ề ậ ả
2. C  s  v t ch t:ơ ở ậ ấ

• Trang thi tế  b  x p d  và làm hàng.ị ế ỡ  
– Container 
– Pallet (mâm hàng)

– Igloo: mot cái l ng không đáyồ
– Xe c u chuyên dùngẩ
– Đ u kéo, xe nângầ
– Ph ng ti n x p dươ ệ ế ỡ
– Băng chuy n t i hàng hoá…ề ả



a. Th  – b u ki n (air mail)ư ư ệ
– Th ng đòi h i ườ ỏ th iờ  gian v n chuy n ng n, đ  an ậ ể ắ ộ

toàn cao
b. Hàng chuy n phát nhanhể

– Các ch ng t , sách báo, b u ph m t p chí, hàng ứ ừ ư ẩ ạ
m u, hàng c u tr  kh n c p…ẫ ứ ợ ẩ ấ

c. Hàng thông th ng (air freight)ườ
– Hàng giá tr  caoị
– Hàng d  h  h ng do th i gianễ ư ỏ ờ
– Hàng nh y c m v i th  tr ngạ ả ớ ị ườ
– Đ ng v t s ngộ ậ ố
– Hàng hoá c n b c x p đ c bi tầ ố ế ặ ệ

I. Khái quát v  v n t i hàng không:ề ậ ả
     3. Hàng hoá:



II. T  ch c v n chuy n hàng hoá b ng ổ ứ ậ ể ằ
đ ng hàng khôngườ  

3. V n đ n hàng không (ậ ơ Airwaybill – AWB) 

3.1. Khái ni m:ệ  V n đ n hàng không ậ ơ
(Airwaybill - AWB) là ch c t  v n chuy n ứ ừ ậ ể
hàng hoá và b ng ch c c a vi c ký k t ằ ứ ủ ệ ế
h p đ ng và v n chuy n hàng hoá b ng ợ ồ ậ ể ằ
máy bay, v  đi u ki n c a h p đ ng và ề ề ệ ủ ợ ồ
vi c đã ti p nh n hàng hoá đ  v n ệ ế ậ ể ậ
chuy n (Lu t Hàng Không dân d ng Vi t ể ậ ụ ệ
Nam ngày 4 tháng 1 năm 1992). 



II. T  ch c v n chuy n hàng hoá b ng đ ng ổ ứ ậ ể ằ ườ
hàng không

* Ch c năng:ứ
– Là b ng ch c c a m t h p đòng v n t i đã đ c ký ằ ứ ủ ộ ợ ậ ả ượ

k t gi a ng i chuyên ch  và ng i g i hàngế ữ ườ ở ườ ử
– Là b ng ch ng c a vi c ng i chuyên ch  hàng ằ ứ ủ ệ ườ ở

không đã nh n hàngậ
– Là gi y ch ng nh n b o hi m hàng hoá v n chuy n ấ ứ ậ ả ể ậ ể

b ng đ ng hàng khôngằ ườ
– Là ch ng t  kê khai h i quan c a hàng hoáứ ừ ả ủ
– Là h ng d n cho nhân viên hàng không trong quá ướ ẫ

trình ph c v  chuyên ch  hàng hoáụ ụ ở



II. T  ch c v n chuy n hàng hoá b ng đ ng ổ ứ ậ ể ằ ườ
hàng không

3.2 Phân lo i v nạ ậ  đ n:ơ
-  Căn c  vào ng i phát hành, v n đ n đ c chia ứ ườ ậ ơ ượ

làm hai lo i:ạ
– V n đ n c a hãng hàng khôngậ ơ ủ  (Airline airway bill): 

V n đ n này do hãng hàng không phát hành, trên v n ậ ơ ậ
đ n có ghi bi u t ng và mã nh n d ng c a ng i ơ ể ượ ậ ạ ủ ườ
chuyên ch  (issuing carrier indentification).ở

– V n đ n trung l pậ ơ ậ  (Neutral airway bill): lo i v n đ n ạ ậ ơ
này do ng i khác ch  không ph i do ng i chuyên ườ ứ ả ườ
ch  phát hành hành, trên v n đ n không có bi u ở ậ ơ ể
t ng và mã nh n d ng c a ng i chuyên ch . V n ượ ậ ạ ủ ườ ở ậ
đ n này th ng do đ i lý c a ng i chuyên ch  hay ơ ườ ạ ủ ườ ở
ng i giao nh n phát hành. ườ ậ



II. T  ch c v n chuy n hàng hoá b ng đ ng ổ ứ ậ ể ằ ườ
hàng không

3.2 Phân lo i v nạ ậ  đ nơ

• Căn c  vào vi c gom hàng, v n đ n đ c chia làm hai ứ ệ ậ ơ ượ
lo i:ạ
– V n đ n chậ ơ ủ (Master Airway bill-MAWB): Là v n đ n do ng i ậ ơ ườ

chuyên ch  hàng không c p cho ng i gom hàng có v n đ n ở ấ ườ ậ ơ
nh n hàng  sân bay đích. V n đ n này dùng đi u ch nh m i ậ ở ậ ơ ề ỉ ố
quan h  gi a ng i chuyên ch  hàng không và ng i gom hàng ệ ữ ườ ở ườ
và làm ch ng t  giao nh n hàng gi a ng i chuyên ch  và ứ ừ ậ ữ ườ ở
ng i gom hàng.ườ

– V n đ n c a ng i gom hàngậ ơ ủ ườ  (House airway bill-HAWB): Là 
v n đ n do ng i gom hàng c p cho các ch  hàng l  khi nh n ậ ơ ườ ấ ủ ẻ ậ
hàng t  h  đ  các ch  hàng l  có v n đ n đi nh n hàng  n i ừ ọ ể ủ ẻ ậ ơ ậ ở ơ
đ n. V n đ n này dùng đ  đi u ch nh m i quan h  gi a ng i ế ậ ơ ể ề ỉ ố ệ ữ ườ
gom hàng và các ch  hàng l  và dùng đ  nh n hàng hoá gi a ủ ẻ ể ậ ữ
ng i gom hàng v i các ch  hàng l .ườ ớ ủ ẻ



II. T  ch c v n chuy n hàng hoá b ng đ ng ổ ứ ậ ể ằ ườ
hàng không

• N i dung c a v n đ n hàng khôngộ ủ ậ ơ
–  V n đ n hàng không đ c in theo m u tiêu ậ ơ ượ ẫ

chu n c a Hi p h i v n t i hàng không qu c ẩ ủ ệ ộ ậ ả ố
t  IATA. ế

– M t b  v n đ n bao g m nhi u b n, trong đó ộ ộ ậ ơ ồ ề ả
bao g m 3 b n g c (các b n chính) và các b n ồ ả ố ả ả
ph . ụ

• B n g c màu xanh lá cây cho ng i chuyên chả ố ườ ở
• B n g c màu h ng cho ng i nh nả ố ồ ườ ậ
• B n g c màu xanh l  cho ng i g i hàngả ố ơ ườ ở



a. N i dung m t tr c v n đ nộ ặ ướ ậ ơ
• S  v n đ n ố ậ ơ
• Sân bay xu t phát ấ
• Tên và đ a ch  c a ng i phát ị ỉ ủ ườ

hành v n đ n ậ ơ
• Tham chi u t i các b n g c ế ớ ả ố
• Tham chi u t i các đi u ki n ế ớ ề ệ

c a h p đ ng ủ ợ ồ
• Ng i ch  hàng ườ ủ
• Ng i nh n hàng ườ ậ
• Ð i lý c a ng i chuyên ch  ạ ủ ườ ở
• Tuy n đ ng ế ườ
• Thông tin thanh toán 
• Ti n t  ề ệ
• Mã thanh toán c c ướ
• C c phí và chi phí ướ

• Giá tr  kê khai v n chuy n ị ậ ể
• Giá tr  khai báo h i quan ị ả
• S  ti n b o hi m ố ề ả ể
• Thông tin làm hàng 
• S  ki n ố ệ
• Các chi phí khác 
• C c và chi phí tr  tr c ướ ả ướ
• C c và chi phí tr  sau ướ ả
• Ô ký xác nh n c a ng i g i ậ ủ ườ ử

hàng 
• Ô dành cho ng i chuyên ch  ườ ở
• Ô ch  dành cho ng i chuyên ỉ ườ

ch   n i đ n ở ở ơ ế
• C c tr  sau b ng đ ng ti n  ướ ả ằ ồ ề ở

n i đ n, ch  dùng cho ng i ơ ế ỉ ườ
chuyên ch  ở



b. N i dung m t sau v n đ nộ ặ ậ ơ  
• Thông báo liên quan đ n trách nhi m c a ng i ế ệ ủ ườ

chuyên chở
• Các đi u ki n h p đ ngề ệ ợ ồ

• Các đ nh nghĩa, nh  đ nh nghĩa v  ng i chuyên ch , đ nh ị ư ị ề ườ ở ị
nghĩa v  công c Vac-sa-va 1929, đ nh nghĩa v  v n chuy n, ề ướ ị ề ậ ể
đi m d ng tho  thu n...ể ừ ả ậ

• Th i h n trách nhi m chuyên ch  c a ng i chuyên ch  hàng ờ ạ ệ ở ủ ườ ở
không

• C  s  trách nhi m c a ng i chuyên ch  hàng khôngơ ở ệ ủ ườ ở
• Gi i h n trách nhi m c a ng i chuyên ch  hàng khôngớ ạ ệ ủ ườ ở
• C c phí c a hàng hoá chuyên chướ ủ ở
• Tr ng l ng tính c c c a hàng hoá chuyên chọ ượ ướ ủ ở
• Th i h n thông báo t n th tờ ạ ổ ấ
• Th i h n khi u n i ng i chuyên chờ ạ ế ạ ườ ở
• Lu t áp d ng.ậ ụ



QUY TRÌNH GIAO HÀNG XU T KH UẤ Ẩ

Ký HĐ y thác ủ
giao nh nậ

Nh n gi y ch ng nh n ậ ấ ứ ậ
đã nh n hàngậ

Ng i XK giao hàng ườ
cho ng i GN ườ

Nh n gi y ch ng nh n ậ ấ ứ ậ
l u kho hàngư

Ng i GN l p b  ch ng tườ ậ ộ ứ ừ
giao hàng cho hãng HK

G i hàng hóa kèm BCTử
 sang cho ng i NKườ

Nh n b n g c s  3 AWBậ ả ố ố
Thanh toán thu  và phíế



B  ch ng t  giao hàng cho hãng v n chuy n g mộ ứ ừ ậ ể ồ

Gi y phép xu t nh p kh uấ ấ ậ ẩ  

B n kê chi ti t hàng hoáả ế  

B n l c khai hàng hoáả ượ  

T  khai hàng hoá XNKờ  

V n đ n hàng khôngậ ơ
Hóa đ n th ng m iơ ươ ạ
Gi y ch ng nh n xu t xấ ứ ậ ấ ứ



QUY TRÌNH NH N HÀNG NH P KH UẬ Ậ Ẩ

Hãng VC g i thông báo ử
hàng đ n ế

cho ng i giao nh nườ ậ

Giao hàng cho ng i NK ườ

Ng i NK cung c p ườ ấ
ch ng t  cho ng i GNứ ừ ườ

Ng i GN làm TT nh n hàng v i ườ ậ ớ
hãng VC

toán phí và l  phíệ



B  CH NG T  NH N HÀNG G MỘ Ứ Ừ Ậ Ồ

Gi y phép nh p kh uấ ậ ẩ
B n kê khai chi ti t hàng hoáả ế
H p đ ng mua bán ngo i th ng ợ ồ ạ ươ
Ch ng t  xu t xứ ừ ấ ứ
Hoá đ n th ng m iơ ươ ạ
L c khai hàng n u g i hàng theo HAWBượ ế ử
T  khai hàng nh p kh uờ ậ ẩ

     Gi y ch ng nh n ph m ch tấ ứ ậ ẩ ấ





  

Flow Charts

PlanDesign Build Test Evaluate



Process Flow

• Bullet 1
• Bullet 2
• Bullet 3

• Bullet 1
• Bullet 2
• Bullet 3

• Bullet 1
• Bullet 2
• Bullet 3

• Bullet 1
• Bullet 2
• Bullet 3

• Bullet 1
• Bullet 2
• Bullet 3

Build Test Evaluate



PlanDesign Build Test Evaluate

You can use your own colours

WalkCrawl Jog Run Sprint



Process Flow rounded corners

• Bullet 1
• Bullet 2
• Bullet 3

• Bullet 1
• Bullet 2
• Bullet 3

• Bullet 1
• Bullet 2
• Bullet 3

• Bullet 1
• Bullet 2
• Bullet 3

• Bullet 1
• Bullet 2
• Bullet 3

PlanDesign Build Test Evaluate



PH NẦ  2:



GI I THI U CHUNGỚ Ệ



QUY TRÌNH NH N HÀNGẬ

• S  Đ  NH N HÀNG Ơ Ổ Ậ



G M 5 B CỒ ƯỚ

Xu t trình tài li uấ ệ
 t i c ng b o vạ ổ ả ệ 

Làm th  t c ủ ụ
nh n hàngậ  

 Làm th  t c mủ ụ ở
 TK H i quanả  

Ki m hóaể

Nh n hàng và ậ
ch  ki m hóaờ ể  



QUY TRÌNH G I HÀNGỬ

S  Đ  G I HÀNGƠ Ồ Ử



G M 5 B CỒ ƯỚ

Làm th  t c ủ ụ
ti p nh n hàngế ậ  

L p ậ
không v n đ nậ ơ   

Làm th  t củ ụ
 h i quanả  

Làm th  t củ ụ
 an ninh 

Xu t trình tài li uấ ệ
 t i c ng b o vạ ổ ả ệ 
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